
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:          /BVĐK-HCQT 
V/v mời báo giá gói thầu In ấn 

giấy tờ, sổ sách chuyên môn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu In ấn giấy tờ, sổ sách chuyên môn, Bệnh 

viện Đa khoa Lạng Sơn tỉnh đề nghị các công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp 

báo giá In ấn giấy tờ, sổ sách chuyên môn. 

Danh mục báo giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,… 

bên mua hàng hóa không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

Thời hạn gửi báo giá: Trước 09h00 ngày 28 tháng 10 năm 2024. 

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm gửi qua email 

luumaihuong95@gmail.com 

Địa chỉ nhận báo giá: Tầng 1, nhà D, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: Bà Lưu Mai Hương, Phòng Hành chính Quản trị, SĐT 

081.5678.891 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ Bệnh viện; 

- Phòng TCKT; 

- Phòng CTXH (Đăng tải Website); 

- Lưu: VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Quý Trường 
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Phụ lục 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời báo giá  số:        /BVĐK-HCQT, ngày       tháng 10 năm 2024) 

Công ty:…………………………………………………………………………………….. 

Số giấy đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………… 

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………….. 

Email:………………………………………………………….. 

Người liên hệ:…………………………….Điện thoại:……………….   

Email…………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN 

 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau: 

 

ĐVT: VNĐ 

STT TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

I. BỆNH ÁN 

1 Bệnh án sản khoa 
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 8.000 

  

2 Bệnh án sơ sinh  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 6.000 

  

3 Bệnh án Phụ khoa  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 2.000 

  

4 Bệnh án phá thai  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 1.000 

  

5 Bệnh án Da liễu  

Giấy bãi bằng, 3 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 2.000 

  

6 

Bệnh án Mắt (Bán phần 

trước, Chấn thương, 

Glocom, Lác, Mắt trẻ 

em) 

Giấy bãi bằng, 3 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 800 

  

7 Bệnh án ngoại khoa 

Giấy bãi bằng, 2 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 16.000 

  



8 Bệnh án nhi khoa  

Giấy bãi bằng, 2 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 6.000 

  

9 Bệnh án Nội khoa 

Giấy bãi bằng, 2 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 20.000 

  

10 
Bệnh án Y học cổ truyền  

(Nội trú, ngoại trú, Nhi) 

Giấy bãi bằng, 3 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 1.000 

  

11 Bệnh án Ung bướu 

Giấy bãi bằng, 2 Tờ, Khổ A3, 7 nẹp 

2cm ghim giữa, in một màu đen, 

hai mặt 

Tờ 800 

  

12 
Bệnh án Vật lý trị liệu-

PHCN (Ngoại trú, Nhi) 

Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt  
1.000 

  

13 Bênh án Tai Mũi Họng  
Giấy bãi bằng,  Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 2.000 

  

14 Bệnh án Bỏng  
Giấy bãi bằng,  Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 400 

  

15 Bệnh án Truyền nhiễm  
Giấy bãi bằng, Khổ A3, 7 nẹp 2cm 

ghim giữa, in một màu đen, hai mặt 
Tờ 1.500 

  

II. CÁC LOẠI MẪU GIẤY, PHIẾU 

1 Biều đồ chuyển dạ 
Giấy bãi bằng, Khổ A3; in một màu 

đen, hai mặt. 
Tờ 6.000 

  

2 
Theo dõi truyền đẻ chỉ 

huy 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, một mặt. 
Tờ 6.000 

  

3 

Giấy cam kết từ chối sử 

dụng dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, một mặt. 
Tờ 8.110 

  

4 
Giấy định nhóm máu tại 

giường 

Giấy bãi bằng, Tờ giấy bóng Khổ 

A5, in 1 mặt mực xanh, định lượng 

250gm 

Tờ 20.000 

  

5 
Phiếu Bàn giao trẻ sơ 

sinh 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, một mặt. 
Tờ 6.000 

  

6 Phiếu chăm sóc cấp 1 
Giấy bãi bằng, Khổ A3; in ngang,  

một màu đen, hai mặt. 
Tờ 87.000 

  

7 Phiếu chuẩn bị và bàn 

giao người bệnh trước 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, hai mặt. 
Tờ 18.000 

  



phẫu thuật – thủ thuật 

8 
Bảng theo dõi gây mê hồi 

sức 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in ngang, 

in một màu đen, hai mặt 
Tờ 15.000 

  

9 

Phiếu nhận định phân 

loại người bệnh tại khoa 

Cấp cứu 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; in một màu 

đen, một mặt. 
Tờ 54.000 

  

10 Phiếu truyền máu 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; in một màu đen, 

một mặt. 

Tờ 16.000 

  

11 

Giấy khám Sức khoẻ 

dùng cho người từ đủ 18 

tuổi trở lên 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in ngang, 

in một màu đen, hai mặt 
Tờ 

3.000 

  

III. CÁC LOẠI SỔ 

1 Sổ ADR 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  

2 
Sổ bàn giao người bệnh 

vào khoa 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

250gsm 

Quyển 20 

  

3 Sổ cân đối thuốc  

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex  250gsm 

Quyển 5 

  

4 
Sổ cân đối thuốc chương 

trình 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  

5 Sổ chuyển kho 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 6 

  

6 Sổ đẻ 

Giấy bãi bằng,In 2 mặt, Khổ A4; in 

ngang, định lượng 70gsm; đóng 

quyển 100 trang/quyển. Bìa giấy 

Offset 120gsm 

Quyển 30 

  

7 Sổ đình chỉ thuốc 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  



8 Sổ duyệt thuốc 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 10 

  

9 
Sổ ghi kết quả định nhóm 

máu hệ ABO, Rh(D) 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4 ngang; đóng quyển 

200 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

Đức 250gm 

Quyển 30 

  

10 Sổ giao nhận bệnh phẩm 

Giấy bãi bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4;đóng quyển 200 

trang/ quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 50 

  

11 Sổ hoàn trả 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  

12 Sổ kiểm nhập thuốc  

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 20 

  

13 Sổ kiểm tra 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 50 

  

14 
Sổ kiểm tra chất lượng 

thuốc 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 10 

  

15 
Sổ lĩnh vật dụng vật tư 

tiêu hao 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 15 

  

16 Sổ nhận mẫu bệnh phẩm 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; đóng quyển 200 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 30 

  

17 Sổ nuôi cấy vi sinh 

Giấy bãi bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A3;đóng quyển 200 

trang/ quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 60 

  

18 
Sổ phát máu Khối hồng 

cầu 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4 ngang; đóng quyển 

200 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

Đức 250gm 

Quyển 30 

  



19 
Sổ phát máu Khối tiểu 

cầu, HTTĐL 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4 ngang; đóng quyển 

200 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

Đức 250gm 

Quyển 20 

  

20 Sổ thu hồi vỏ các khoa 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 6 

  

21 Sổ trả kết quả nhuộm soi 

Giấy bãi bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4;đóng quyển 200 

trang/ quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 30 

  

22 Sổ trả kết quả xét nghiệm 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 30 

  

23 
Sổ trả kết quả xét nghiệm 

miễn dịch  

Giấy bãi bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4;đóng quyển 200 

trang/ quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 80 

  

24 
Sổ trả kết quả xét nghiệm 

test nhanh 

Giấy bãi bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4;đóng quyển 200 

trang/ quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 80 

  

25 Sổ xét nghiệm đông máu 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gm 

Quyển 30 

  

26 
Sổ xét nghiệm sàng lọc 

kháng thể bất thường 

Giấy Bãi Bằng XK định lượng 

70gm. Khổ A4 ngang; đóng quyển 

200 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

Đức 250gm 

Quyển 10 

  

27 
Sổ theo dõi xuất - nhập 

thuốc gây nghiện 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 15 

  

28 
Sổ thông báo thu hồi 

thuốc 

 Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  

29 Sổ xuất nhập thuốc 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  



30 
Sổ xuất nhập vật tư tiêu 

hao 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 15 

  

31 
Sổ xuất nhập vật tư/ thiết 

bị y tế 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex 250gsm 

Quyển 10 

  

32 Sổ đi buồng của Bác sỹ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển  Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 50 

  

34 Sổ thường trực 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 250 

  

35 
Sổ theo dõi sai sót 

chuyên môn 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 10 

  

36 Sổ Bình bệnh án 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 60 

  

37 
Sổ đào tạo- Bồi dưỡng 

chuyên môn 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt,  

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 5 

  

38 
Sổ sinh hoạt hội đồng 

người bệnh 

Giấy bãi bằng Khổ A5; in hai mặt; 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 20 

  

39 
Sổ theo dõi tác dụng có 

hại của thuốc (ADR) 

 Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 5 

  

40 
Sổ theo dõi người bệnh 

chuyển tuyến 

 Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 20 

  

41 
Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 20 

  

42 
Sổ báo cáo công tác 

tháng 

 Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

Quyển 10 
  



250gsm 

43 Sổ công văn đi 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset Đức 120gsm 

Quyển 20 

  

44 Sổ công văn đến 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt,  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset Đức 120gsm 

Quyển 10 

  

45 Lệnh điều xe 

Giấy bãi bằng, Khổ A4, In 1 mặt, 

định lượng 70, đóng quyển 100 

Tờ/quyển. Bìa giấy Duplex 250gsm 

Quyển 5 

  

46 
Sổ giao ban điều dưỡng 

trưởng 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 60 

  

47 Sổ lý lịch tài sản 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; in 2 mặt, 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 50 

  

48 Sổ cân đối vật tư tiêu hao 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 5 

  

49 Sổ cân đối Hóa chất 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; định lượng 

70gsm;  

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Offset 120gsm 

Quyển 10 

  

50 
Sổ theo dõi Trang thiết bị 

y tế 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 200 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 10 

  

51 
Sổ kiểm nhập Vật tư tiêu 

hao 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

đóng quyển 100 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 20 

  

52 

Sổ bàn giao chụp CT-

SCANNER hàng ngày  

và thường trực 

Giấy bãi bằng, Khổ A4, In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển bìa giấy Duplex 

250gsm 

Quyển 15 

  

53 

Sổ bàn giao film, dụng 

cụ máy móc hàng ngày 

 và thường trực 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 15 

  



54 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 100 

  

55 
Sổ bàn giao thuốc thường 

trực 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 100 

  

56 
Sổ bình kế hoạch chăm 

sóc 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 40 

  

57 Sổ giao nhận ca bảo vệ 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 10 

  

58 
Sổ duyệt kế hoạch phẫu 

thuật 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 50 

  

59 Sổ giao ban phòng 

Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 10 

  

60 
Sổ khám sức khoẻ định 

kì 

 Giấy bãi bằng, Khổ A3; in hai mặt; 

đóng quyển 50 trang/quyển. Bìa 

giấy Duplex Đức 250gsm 

Quyển 300 

  

61 
Sổ bàn giao hồ sơ bệnh 

án 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 100 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 30 

  

62 Sổ mời hội chẩn 

Giấy bãi bằng, Khổ A5; In 2 

mặt,định lượng 70gsm; đóng quyển 

100 trang/quyển. Bìa giấy Duplex 

Đức 250gsm 

Quyển 50 

  

63 
Sổ sử dụng Vật tư tiêu 

hao 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 25 

  

64 Sổ Vi Thể 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 25 

  

65 Sổ Mô Bệnh học 
Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

Quyển 25 
  



250gsm  

66 Sổ Tế Bào 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 20 

  

67 
Sổ Bàn Giao Vật tư tiêu 

hao 

Giấy bãi bằng, Khổ A4; In 2 mặt, 

định lượng 70gsm; đóng quyển 50 

trang/quyển. Bìa giấy Duplex Đức 

250gsm 

Quyển 10 

  

IV. CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÁC 

1 Phong Bì thư (12x23cm) 

Giấy bãi bằng, Kích thước 12 x 

22cm, định lượng 120gsm, dán 

băng dính 2 mặt chờ sẵn, in màu 

Bì 1.000 

  

2 Phong Bì thư (17x23cm) 

Giấy bãi bằng, Kích thước 16 x 

23cm, định lượng 20gsm, dán băng 

dính 2 mặt chờ sẵn, in màu 

Bì 500 

  

3 Phong Bì thư (25x34cm) 

Giấy bãi bằng, Kích thước A4, định 

lượng 120gsm, dán băng dính 2 mặt 

chờ sẵn, in màu 

Bì 200 

  

4 
Bao đựng film Cộng 

hưởng từ 

Giấy Crap định lượng 200g Khổ 39 

x 54; bế dán thành phẩm in 1 màu 

đen, có logo. 

Bì 7.000 

  

5 
Bao đựng film Cắt lớp vi 

tính 

Giấy Crap định lượng 200g Khổ 39 

x 54; bế dán thành phẩm In 1 màu 

đen có logo. 

Bì 15.000 

  

6 Bao đựng film XQ 

Giấy Crap định lượng 200gm.  Khổ 

24 x 31; bế dán thành phẩm In 1 

màu đen, có logo. 

Bì 100.000 

  

7 
Bìa kẹp hồ sơ khám, 

chữa bệnh 

Giấy Crap định lượng 200gm, Khổ 

31x48, in màu, có logo  
Cái 1.500 
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